
TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH TRÀ VINH                                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc   
 ___________ 

                                                                                

Bản án số: 24/2020/HS-PT 

Ngày: 24- 7- 2020  
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 

-Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trịnh Minh Tự 

Các Thẩm phán:                      Ông Ngô Đê 

                                            Bà Ngô Thị Kim Châu 

- Thư ký phiên tòa: Ông  h n      ng, là Thư ký Tò  án nhân dân tỉnh Trà 

Vinh. 

-Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Th nh Hoàng- Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 7 n m 2020, tại trụ sở Tò  án nhân dân tỉnh Trà  inh tiến hành 

xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 28/2020/HSPT, ngày 10/7/2020 đối với bị 

cáo Châu Thị H.  

Do c  kháng cáo c   bị cáo Châu Thị H đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 

17/2020/HS-ST ngày 27/5/2020 c   Tò  án nhân dân huyện C, tỉnh Trà  inh. 

Bị cáo c   hán  cáo:  

Châu Thị H, sinh n m 1958, nơi sinh tại tỉnh T. Nơi cư trú: ấp 3A, xã A, 

huyện C, tỉnh T; ngh  nghiệp: làm ruộng; trình độ v n h  : 02/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch:  iệt N m; con ông  Châu   n X, sinh n m 

1936 và bà Châu Thị Đ, sinh n m 1938 (đã chết) có chồng tên Dương Hoàng K, sinh 

n m 1952; con có 04 người, lớn nhất sinh n m 1981, nhỏ nhất sinh n m 1988 ti n án, 

ti n sự: Không; nhân thân: Tốt; Bị cáo được tại ngoại (bị cáo c  mặt tại phiên tò ). 

Ngoài r , trong vụ án còn c  các bị hại, người c  quy n lợi nghĩ  vụ liên qu n. 

Do không có kháng cáo, không liên qu n đến kháng cáo, không có kháng nghị nên 

không triệu tập đến phiên tò  phúc thẩm. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu c  trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tò , nội dung vụ án 

được t m tắt như s u: 

Vào khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 04/02/2019,  nh Dương   n Đ (con c a bị 

cáo H và ông Dương Hoàng K) đến trước nhà bác ruột là ông Dương   n  . Tại đây, 

 nh Đ gặp ông L hỏi ông   lý do gì mà gi  đình ông   nghi ngờ  nh Đ xịt thuốc hóa 

học làm chết chuối c   gi  đình ông   thì giữ   nh Đ và ông L xảy ra cự cải. Anh 
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Dương Thái B (B là con c a ông L) ở nhà sau nghe thấy nên đi đến gặp  nh Đ, thấy 

vậy  nh Đ bỏ đi r  lộ trước nhà  nh Dương   n H (H là anh ruột c a anh Hậu). Khi 

 nh Đ bỏ đi thì  nh H vừa cự cải vừa chạy theo  nh Đ được một đoạn thì anh B bị 

vấp ngã. Cùng lúc đ ,  nh H nghe có tiếng cự cải nên ra xem thì thấy  nh Đ nên anh 

H xông vào dùng t y, chân đánh nh u với  nh Đ. Khi thấy  nh Đ và anh H đ ng đánh 

nh u thì ông Dương Hoàng K, bị cáo Châu Thị H, Nguyễn Thị Th (Th là vợ c a anh 

Đ) đ u đi đến. Đồng thời,  nh Dương   n V (V là em ruột c    nh Đ) c ng đi u 

khiển xe mô tô chở 01 (một) vỏ két chai bia hiệu Sài Gòn v  đến đậu cặp lộ. Tiếp đ , 

ông L và bà Phạm Thị T, chị Dương Ngọc Á, chị Dương Thị Trà M đ u là người nhà 

c a anh B c ng đến. Tại đây, th y vì c n ng n đánh nh u, h i bên gi  đình c a ông L 

và ông K cự cải và đánh nh u, chị Dương Ngọc Á lấy vỏ chai bia trên xe mô tô c a 

anh V ném v  hướng người c   gi  đình K đ ng đứng nhưng không trúng ai. 
 

Lúc này, bà Lê Thị T (bà X là vợ c a anh H) từ trong nhà đem r  một 01 

(một) đoạn gỗ dài 1,78m, c  04 cạnh vuông, kích thước 4,5cm x 9cm, ở h i đầu đoạn 

gỗ không bằng phẳng, tổng trọng lượng 5,1kg đư  cho  nh H và anh H dùng đoạn gỗ 

này đánh vào người c a bị cáo H, tiếp đ   nh K giật lấy được đoạn gỗ ném vào sân 

bên trong hàng rào nhà mình. Do bị đánh nên bị cáo H bị ngã và lấy 01 (một) vỏ chai 

bia từ dưới đất, cầm ở tay trái, bị cáo H thấy bà X đi đến nên bị cáo H cầm vỏ chai 

bi  xông vào đánh trúng đầu bà X làm vỏ chai bia bị vỡ, s u đ  bị cáo H dùng phần 

bị vỡ c a vỏ ch i bi  đ ng cầm ở t y trái đâm trúng vào má phải và đuôi mày phải 

c a bà X, theo hướng từ trên xuống gây thương tích cho bà X. Khi bà Phạm Thị T 

thấy vùng mặt c a bà X bị bị cáo H gây thương tích nên bà T  li n cầm 02 (hai) vỏ 

chai bia xông vào bị cáo H, thấy bà T cầm vỏ ch i bi  đến nên bị cáo H không đánh 

bà X nữa mà cầm vỏ chai bia vừ  đâm bà X ở t y trái đâm trúng vào má phải c a bà 

T, theo hướng từ trên xuống gây thương tích cho bà Tám. S u khi vụ việc được can 

ng n thì bà X, bà T và bị cáo H được đư  đến Trung tâm y tế huyện C, tỉnh T cấp cứu 

và chuyển đến Bệnh viện đ  kho  tỉnh T đi u trị. Đến ngày 20/02/2019 và ngày 

25/02/2019 thì bà Phạm Thị T và bà Lê Thị gửi đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với bị 

cáo Châu Thị H v  hành vi cố ý gây thương tích. Ngày 16/5/2019, bị cáo Châu Thị H 

gửi đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với  nh Dương   n H v  hành vi cố ý gây thương 

tích. 

- Tại Bản kết luận giám định pháp y v  thương tích số 126/TgT ngày 29 tháng 

7 n m 2019 c a Trung tâm pháp y thuộc Sở y tế tỉnh T kết luận:  

Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định c   bà 

 hạm Thị T là: Sẹo nhỏ má phải. Tỷ lệ: 3%. 

 Cơ chế hình thành vết thương trên người  hạm Thị T là: do ngoại lực tác 

động trực tiếp, vật gây r  thương tích trên là vật cứng c  cạnh sắc, hướng từ trên 

xuống.  

- Tại Bản kết luận giám định pháp y v  thương tích số 128/TgT ngày 29 tháng 

7 n m 2019 c a Trung tâm pháp y thuộc Sở y tế tỉnh T kết luận:  

 

Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định c   bà 

 ê Thị X là: H i sẹo (Sẹo đuôi mày phải. Sẹo má phải). Tỷ lệ: 11%. 
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 Cơ chế hình thành vết thương trên người bà  ê Thị X là: do ngoại lực tác 

động trực tiếp, vật gây r  thương tích trên là vật cứng c  cạnh sắc, hướng từ trên 

xuống.  

- Tại Bản kết luận giám định pháp y v  thương tích số 127/TgT ngày 29 tháng 

7 n m 2019 c a Trung tâm pháp y thuộc Sở y tế tỉnh Trà vinh kết luận: 

  Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định c   

bị cáo Châu Thị H là: 0%. 
 

Trong quá trình đi u tr  do nghi ngờ kết luận giám định không chính xác nên 

bị cáo H yêu cầu giám định lại tỷ lệ thương tích c   H và Cơ qu n Cảnh sát đi u tr  

Công an huyện C r  Quyết định trưng cầu giám định lại: 
 

Tại Bản kết luận giám định pháp y v  thương tích số 62/C09B ngày 29 tháng 

11 n m 2019 c    iện kho  học hình sự thuộc  hân viện kho  học hình sự tại thành 

phố Hồ Chí Minh kết luận:  
 

1. Dấu hiệu chính qu  giám định: Hiện tại trên người bị cáo Châu Thị H 

không ghi nhận vết thương tích. 
 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể c   bị cáo Châu Thị H: 
 

Đối chiếu với bảng tỷ lệ phần tr m tổn thương cơ thể do thương tích b n hành 

kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BYT ngày 12/6/2014 c   Bộ trưởng Bộ y tế, tỷ lệ 

tổn thương cơ thể c   bị cáo Châu Thị H: Hiện tại khám không ghi nhận dấu vết 

thương tích gì. Áp dụng phương pháp xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể, xác định tỷ lệ 

tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định c   bị cáo Châu 

Thị H là: 0%. 
 

  3. Kết luận khác: Hiện tại trên người bị cáo Châu Thị H không ghi nhận vết 

thương tích gì nên không xác định được cơ chế hình thành vết thương. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm 17/2020/HS-ST ngày 27/5/2020 c   Tòa án nhân 

dân huyện C, tỉnh T đã quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Châu Thị H phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

C n cứ điểm đ khoản 2 Đi u 134, các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Đi u 51 và 

Đi u 38 Bộ luật Hình sự n m 2015 sử  đổi, bổ sung n m 2017. 

C n cứ Đi u 327, 331 và Đi u 333 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Xử phạt bị cáo Châu Thị H 01 n m 06 tháng tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày 

bản án c  hiệu lực pháp luật, bắt bị cáo chấp hành án. 

Ngoài r  Bản án sơ thẩm còn quyết định v  trách nhiệm dân sự, án phí, quy n 

kháng cáo theo quy định c   pháp luật.  

Ngày 08/6/2020, bị cáo Châu Thị H kháng cáo bản án sơ thẩm xin giảm nhẹ 

hình phạt và được hưởng án treo. 
  

Tại phiên tò  phúc thẩm hôm n y bị cáo Châu Thị H thừ  nhận ngày 

04/02/2019 bị cáo dùng ch i bi  gây thương tích cho bà  hạm Thị T và bà  ê Thị X 

nên án sơ thẩm xét xử bị cáo tội “Cố ý gây thương tích” là đúng với hành vi c   bị 
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cáo đã thực hiện, bị cáo Châu Thị H vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt và được hưởng án treo.  
 

- Quan điểm đại diện Viện  iểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh: Sau khi xem xét 

toàn diện các tài liệu chứng cứ c  trong hồ sơ vụ án. Qu  tr nh tụng công kh i tại 

phiên tòa hôm nay đại diện  iên kiểm sát cho rằng án sơ thẩm xét xử bị cáo Châu Thị 

H v  tội “Cố ý gây thương tích” là đúng người đúng tội, đúng với hành vi c   bị cáo 

và Tò  án cấp sơ thẩm c ng đã xem xét đầy đ  các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo theo 

đúng quy định c   pháp luật. Tuy nhiên, tại phiên tò  phúc thẩm hôm n y, bị cáo 

trình bày bị cáo c  nhi u bệnh tật đ ng đi u trị và s u khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã c  

nộp ti n thêm để khắc phục hậu quả 15.000.000 đồng.  ì vậy, đ  nghị Hội đồng xét 

xử áp dụng điểm b khoản 1 Đi u 355, Đi u 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, sử  bản án 

sơ thẩm c   Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh T giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 03 tháng 

tù. 

   ời n i s u cùng c   bị cáo Châu Thị H xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị 

cáo được hưởng án treo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, c n cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tr nh tụng tại phiên tò , Hội đồng xét xử nhận định như s u:  
 

[1] Đơn kháng cáo c   bị cáo Châu Thị H là trong hạn luật định nên được Hội 

đồng xét xử chấp nhận xem xét theo th  tục phúc thẩm. 
 

[2] Đối với yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo c   bị 

cáo Châu Thị H. Hội đồng xét xử nhận thấy: Bị cáo là người c  đ  n ng lực chịu 

trách nhiệm hình sự theo quy định tại Đi u 12 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tò  phúc 

thẩm hôm n y bị cáo Châu Thị H đã kh i nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 

04/02/2019 bị cáo dùng vỏ ch i bi  Sài Gòn bằng th y tinh là hung khí nguy hiểm 

đánh bà  hạm Thị T gây thương tích ở má phải, với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 3% và 

đồng thời gây thương tích cho bà  ê Thị X ở má phải và đuôi mày phải, với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể là 11% là phù hợp các tài liệu chứng cứ c  trong hồ sơ vụ án, phù hợp 

với lời kh i c   bị cáo tại Tòa án cấp sơ thẩm. Do đ , bản án sơ thẩm quy kết bị cáo 

Châu Thị H phạm tội “Cố ý gây thương tích” là đúng với hành vi c   bị cáo, mức 

hình phạt 01(một) n m 06 (sáu) tháng tù là phù hợp với tính chất vụ án, hành vi và 

hậu quả bị cáo gây ra. Tuy nhiên, qua xem xét tại phiên tò  hôm n y thấy rằng bị cáo 

trình độ học vấn thấp, là người c o tuổi, đồng thời bị cáo nhất thời phạm tội (trong vụ 

án này c  phần lỗi c   bị hại là nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội c   bị cáo), 

s u khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã nộp khắc phục thêm 15.000.000 đồng trên tổng số 

ti n mà bị cáo còn phải thi hành án cho các bị hại, bị cáo  c  nhi u bệnh tật đ ng đi u 

trị bệnh cần tạo đi u kiện cho bị cáo được đi u trị bệnh và bị cáo là người c  một 

phần công sức nuôi dưỡng mẹ chồng là bà mẹ  iệt Nam  nh hùng nên đây là những 

tình tiết mới phát sinh tại Tò  án phúc thẩm cần được xem xét thêm cho bị cáo.  ì 

vậy, cần chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo c   bị cáo, sử  bản án sơ thẩm giảm 

cho bị cáo 06 tháng tù, bị cáo còn phải chấp hành hình phạt là 01 n m tù. 
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[3] Tò  án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo dưới mức thấp nhất c   khung hình phạt 

nhưng không áp dụng Đi u 54 Bộ luật Hình sự là thiếu s t cần rút kinh nghiệm, nên 

cấp phúc thẩm bổ sung vào bản án phúc thẩm. 
 

[4] Đ  nghị c    iện Kiểm sát xét xử phúc thẩm c  phần phù hợp với các tình 

tiết c  trong hồ sơ vụ án, phù hợp với nhận đinh trên c   Hội đồng xét xử. Tuy nhiên 

đại diện  iện kiểm sát đ  nghị Hội đồng xét xử giảm hình phạt cho bị cáo 03 tháng tù 

là chư  tương xứng với nhận định mới tình tiết phát sinh tại phiên tò  phúc thẩm v  

các tình tiết mới giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo như đã nêu trên  
 

[5]    án phí: Do chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo nên bị cáo Châu Thị 

H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.  
 

Vì các l  trên; 

 U  T ĐỊNH: 
 

C n cứ vào điểm b khoản 1 Đi u 355, Đi u 357 Bộ luật Tố tụng hình sự n m 

2015.  

Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo c   bị cáo Châu Thị H. 
  

Sử  bản án hình sự sơ thẩm số: 17/2020/HS-ST, ngày 27/5/2020 c   Tò  án 

nhân dân huyện C, tỉnh T.  
 

Tuyên bố: Bị cáo Châu Thị H phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 
 

C n cứ vào điểm đ khoản 2 Đi u 134; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Đi u 51, 

Đi u 38, Đi u 54 c   Bộ luật Hình sự n m 2015, sử  đổi, bổ sung n m 2017.  
 

Xử phạt bị cáo Châu Thị H 01 (một) n m tù. Thời hạn phạt tù được tính từ 

ngày bị cáo chấp hành án.  
 

   án phí: Bị cáo Châu Thị H không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm. 
 

Các quyết định khác c   bản án sơ thẩm không c  kháng cáo, không bị kháng 

nghị đã c  hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.  
 

Bản án phúc thẩm c  hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 
        Nơi nhận: 
-  KSND tỉnh Trà  inh;   

- TAND huyện C;                 

-  KSND huyện C; 

- CA huyện C; 

- CC THADS huyện C; 

- Sở Tư pháp; 

- Đ ng Cổng TTĐT; 

- Bị cáo,  

-  ưu;                                                                    

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

Đã ký 

 

 

Trịnh Minh Tự 

  


